
TT Năm % Hỗ trợ

1 2025 50%

2 2026 50%

3 2027 50%

Tổng cộng

Tổng số 

học sinh

Mức học phí 

theo NĐ 81, 

NĐ 97

Thành tiền
Tổng số 

học sinh

Mức học 

phí theo 

NĐ 81, 

NĐ 97

Thành tiền
Tổng số 

học sinh

Mức học phí 

theo NĐ 81, 

NĐ 97

Thành tiền

I 895 8.766.180 2.581 25.633.375 4.170 48.724.750

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin
50% 10 530 1.992 5.278.800 710 2.040 7.242.000 710 2.400 8.520.000

Sản xuất, chế biến, xây 

dựng
50% 10 104 1.909 992.680 140 1.955 1.368.500 140 2.300 1.610.000

Sức khỏe 50% 10 90 2.324 1.045.800 120 2.380 1.428.000 120 2.800 1.680.000

Dịch vụ, du lịch, môi 

trường
50% 10 134 1.660 1.112.200 180 1.700 1.530.000 180 2.000 1.800.000

Nông, lâm, ngư nghiệp và 

thú y
50% 10 37 1.820 336.700 50 1.400 350.000 50 1.650 412.500

895 8.766.180 1.200  11.918.500 1.200 14.022.500

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin
50% 10 0 817 2.040 8.333.400 817 2.400 9.804.000

Sản xuất, chế biến, xây 

dựng
50% 10 0 161 1.955 1.573.775 161 2.300 1.851.500

Sức khỏe 50% 10 0 138 2.380 1.642.200 138 2.800 1.932.000

Dịch vụ, du lịch, môi 

trường
50% 10 0 207 1.700 1.759.500 207 2.000 2.070.000

Nông, lâm, ngư nghiệp và 

thú y
50% 10 0 58 1.400 406.000 58 1.650 478.500

Kinh phí năm học 2025-2026 Kinh phí năm học 2026-2027

Trình độ Cao đẳng

1
2024-

2025

PHỤ LỤC 04

DỰ TOÁN KINH KHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

(Kèm theo Tờ trình              /TTr-UBND ngày      tháng       năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Năm học 

tuyển 

sinh

Nhóm ngành, nghề
% hỗ 

trợ

Số 

tháng

hỗ trợ

Kinh phí năm học 2024-2025

27.000.000                           

Mức học phí 

theo QĐ 46
Tổng số học viên

                 2.000 8.000                             

Tổng số tiền dự kiến

 hỗ trợ

8.000.000                             

I. Dự kiến kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề theo đặt hàng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu

công nghiệp đối với trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên dưới 03 tháng

II. Dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề theo đặt hàng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đối với trình độ cao đẳng, trung cấp

ĐVT: Nghìn đồng

ĐVT: Nghìn đồng

9.000.000                             

10.000.000                           

                 2.000 

                 2.000 

9.000                             

10.000                           

27.000                           

Cộng (1)

2
2025-

2026



Tổng số 

học sinh

Mức học phí 

theo NĐ 81, 

NĐ 97

Thành tiền
Tổng số 

học sinh

Mức học 

phí theo 

NĐ 81, 

NĐ 97

Thành tiền
Tổng số 

học sinh

Mức học phí 

theo NĐ 81, 

NĐ 97

Thành tiền

Kinh phí năm học 2025-2026 Kinh phí năm học 2026-2027

TT

Năm học 

tuyển 

sinh

Nhóm ngành, nghề
% hỗ 

trợ

Số 

tháng

hỗ trợ

Kinh phí năm học 2024-2025

0 0 1.381  13.714.875 1.381 16.136.000

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin
50% 10 0 0 940 2.400 11.280.000

Sản xuất, chế biến, xây 

dựng
50% 10 0 0 185 2.300 2.127.500

Sức khỏe 50% 10 0 0 159 2.800 2.226.000

Dịch vụ, du lịch, môi 

trường
50% 10 0 0 238 2.000 2.380.000

Nông, lâm, ngư nghiệp và 

thú y
50% 10 0 0 67 1.650 552.750

0 0 0 1.589 18.566.250

II 105         968.830 1.291        12.191.800 1.486        16.509.250 

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin
50% 10 28 1.992 278.880 160 2.040 1.632.000 0

Sản xuất, chế biến, xây 

dựng
50% 10 56 1.909 534.520 320 1.955 3.128.000 0

Sức khỏe 50% 10 0 2.324 0 0 2.380 0 0

Dịch vụ, du lịch, môi 

trường
50% 10 9 1.660 74.700 50 1.700 425.000 0

Nghệ thuật 50% 10 7 1.328 46.480 40 1.360 272.000 0

Nông, lâm, ngư nghiệp và 

thú y
50% 10 5 1.370 34.250 30 1.400 210.000 0

105         968.830 600          5.667.000                  -                        -   

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin
50% 10 0 184 2.040 1.876.800 184 2.400 2.208.000

Sản xuất, chế biến, xây 

dựng
50% 10 0 368 1.955 3.597.200 368 2.300 4.232.000

Sức khỏe 50% 10 0 0 2.380 0 0 2.800 0

Dịch vụ, du lịch, môi 

trường
50% 10 0 58 1.700 493.000 58 2.000 580.000

Nghệ thuật 50% 10 0 46 1.360 312.800 46 1.600 368.000

Nông, lâm, ngư nghiệp và 

thú y
50% 10 0 35 1.400 245.000 35 1.650 288.750

           -                     -   691          6.524.800 691          7.676.750 

Kỹ thuật và công nghệ 

thông tin
50% 10 0 0 212 2.400 2.544.000

Sản xuất, chế biến, xây 

dựng
50% 10 0 0 423 2.300 4.864.500

Sức khỏe 50% 10 0 0 0 2.800 0

2
2025-

2026

Cộng (2)

3 2026-

2027

2026-

2027

Trình độ Trung cấp

1
2024-

2025

Cộng (1)

Cộng (3)

Cộng (2)

3



Tổng số 

học sinh

Mức học phí 

theo NĐ 81, 

NĐ 97

Thành tiền
Tổng số 

học sinh

Mức học 

phí theo 

NĐ 81, 

NĐ 97

Thành tiền
Tổng số 

học sinh

Mức học phí 

theo NĐ 81, 

NĐ 97

Thành tiền

Kinh phí năm học 2025-2026 Kinh phí năm học 2026-2027

TT

Năm học 

tuyển 

sinh

Nhóm ngành, nghề
% hỗ 

trợ

Số 

tháng

hỗ trợ

Kinh phí năm học 2024-2025

Dịch vụ, du lịch, môi 

trường
50% 10 0 0 67 2.000 670.000

Nghệ thuật 50% 10 0 0 53 1.600 424.000

Nông, lâm, ngư nghiệp và 

thú y
50% 10 0 0 40 1.650 330.000

           -                     -                      -                       -   795          8.832.500 

1.000 9.735.010 3.872  37.825.175 5.656 65.234.000

Cộng (3)

Cộng kinh phí

3 2026-

2027

 - Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách:                139.794.185 

112.794.185Cộng kinh phí đào tạo trình độ TC, CĐ:


